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Phụ lục X
MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 08/4/2024 của Học viện Quân y)
Mẫu số 01: Mẫu báo giá Trang thiết bị y tế
CÔNG TY ………………………
BẢNG BÁO GIÁ HÀNG HÓA
Kính gửi: Học viện Quân y.

Chúng tôi xin gửi tới Quý Học viện bảng chào giá hàng hóa như sau:

	TT
(theo Phụ lục thư mời báo giá)
	Tên thiết bị/
Hãng SX/Model/Nước SX/Năm sản xuất/Tiêu chuẩn chất lượng/Thời gian bảo hành
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Đặc tính kỹ thuật

 
	Số đăng ký lưu hành/Giấy phép nhập khẩu
	Phân loại

TTBYT
	Giấy phép lưu hành tự do
	Đường link kê khai giá

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- Báo giá có hiệu lực trong vòng ……. ngày kể từ ngày báo giá.

- Giá chào đã bao gồm các loại thuế, chi phí vận chuyển, lắp đặt, kiểm định, hiệu chuẩn, kiểm tra an ninh, an toàn; bảo trì, bảo hành (ghi rõ thời gian bảo hành) và các chi phí liên quan khác./.
………..…., ngày … tháng … năm 2024
(ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ, KÝ TÊN, ĐÓNG DẤU)
Mẫu số 02: Mẫu báo giá Vật tư tiêu hao y tế/Thuốc/Hóa chất

CÔNG TY ………………………

BẢNG BÁO GIÁ HÀNG HÓA
Kính gửi: Học viện Quân y.


Chúng tôi xin gửi tới Quý Học viện bảng chào giá hàng hóa như sau:
	STT

(theo Phụ lục Thư mời báo giá)
	Tên hàng hóa 
(theo Thư mời báo giá)
	Tên thương mại sản phẩm
	Mô tả chi tiết, các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất
	Hãng SX
	Nước SX
	Quy cách
	SĐK,

GPNK
	Tiêu chuẩn chất lượng (nếu có)
	ĐVT
	Đơn giá (Có VAT)
	Số lượng
	Thành tiền (có VAT)
	Giá trúng thầu tại các CSYT (nếu có)
	Tên đơn vị trúng thầu (nếu có)
	Số quyết định hoặc hợp đồng trúng thầu (nếu có)
	Dải giá trúng thầu (nếu có)
	Giá kê khai
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 


- Báo giá có hiệu lực trong vòng ……. ngày kể từ ngày báo giá.

- Giá chào đã bao gồm các loại thuế, chi phí vận chuyển,…và các chi phí liên quan khác./.
………..…., ngày … tháng … năm 2024
(ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ, KÝ TÊN, ĐÓNG DẤU)
Mẫu số 03: Mẫu báo giá trang bị, vật tư khác

CÔNG TY ………………………

BẢNG BÁO GIÁ HÀNG HÓA
Kính gửi: Học viện Quân y.


Chúng tôi xin gửi tới Quý Học viện bảng chào giá hàng hóa như sau:

	TT
(theo Phụ lục thư mời báo giá)
	Tên trang bị, vật tư/
Hãng SX/Model/Nước SX/Năm sản xuất/Tiêu chuẩn chất lượng/Thời gian bảo hành
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Đặc tính kỹ thuật


	Giá trúng thầu (nếu có)
	Số quyết định hoặc hợp đồng trúng thầu (nếu có)
	Giá kê khai

(nếu có)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- Báo giá có hiệu lực trong vòng ……. ngày kể từ ngày báo giá.

- Giá chào đã bao gồm các loại thuế, chi phí vận chuyển,…và các chi phí liên quan khác./.
………..…., ngày … tháng … năm 2024
(ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ, KÝ TÊN, ĐÓNG DẤU)

